
Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Quá  

Trình 

 

254131854 PHẠM XUÂN BÁCH 27/03/2007 6.8 
 

254131858 PHẠM MINH CHÂU 28/07/2007 8.4 
 

254131859 VŨ ĐẶNG MINH CHÍNH 23/05/2007 8.8 
 

254131865 ĐÀO MẠNH DŨNG 24/05/2007 8.4 
 

254131868 TRẦN TIẾN DŨNG 29/11/2007 8.4 
 

254131875 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 11/05/2007 9.6 
 

254131888 PHẠM VIỆT ĐỨC 20/06/2007 10.0 
 

254111889 THÂN PHỤNG ĐỨC 20/08/2007 8.9 
 

254131877 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 09/11/2007 8.7 
 

254111890 VŨ HOÀNG GIA 22/04/2007 9.2 
 

254131893 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 09/08/2007 9.4 
 

254111898 LÊ MINH HIẾU 02/12/2007 8.8 
 

254131900 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 23/09/2007 9.5 
 

254131901 NGUYỄN TÔ MINH HIẾU 15/08/2007 9.8 
 

254131902 TẠ HOÀNG HIẾU 16/12/2007 8.8 
 

254111909 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 24/02/2008 6.9 
 

254131910 VŨ MẠNH HÙNG 03/11/2007 7.8 
 

254131918 BÙI LÊ TẤN HƯNG 15/11/2007 9.2 
 

254111920 LÊ THẾ HƯNG 02/02/2007 8.9 
 

254111924 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 15/08/2007 7.8 
 

254111927 KHUẤT TRỌNG KIÊN 21/08/2006 10.0 
 

254131928 HÀ TUẤN KIỆT 10/06/2007 9.0 
 

254131932 ĐẶNG ĐỨC LONG 25/11/2007 5.0 
 

254131933 NGUYỄN ĐỨC LONG 03/01/2007 9.0 
 

254111943 

HOÀNG NGỌC 

QUANG MINH 10/08/2007 8.7 

 

254131944 KIM NGỌC MINH 13/07/2007 8.7 
 

254131946 HÀ HẢI NAM 20/08/2007 8.8 
 

254131948 NGUYỄN HOÀI NAM 18/12/2007 9.9 
 

254131949 NGUYỄN TIẾN NAM 04/06/2007 8.9 
 

254111950 NGUYỄN VŨ HẢI NAM 23/10/2007 9.2 
 

254131958 BÙI VƯỢNG PHÁT 08/10/2007 7.2 
 

254131959 NGUYỄN QUANG PHONG 01/10/2007 9.0 
 

254131962 HOA GIA PHÚ 03/12/2007 9.8 
 

254111968 CHU MINH QUANG 08/09/2007 9.9 
 

254111976 BÙI GIA QUÝ 10/05/2007 7.6 
 

254131986 TẠ PHƯƠNG THÁI 24/10/2007 7.0 
 



254131989 TRẦN QUANG THÀNH 29/10/2007 8.2 
 

254111998 TRẦN MINH TRÍ 09/12/2007 7.8 
 

254131999 ĐINH XUÂN TRƯỜNG 11/03/2007 9.1 
 

254132000 NGUYỄN ANH TÚ 16/12/2007 9.9 
 

254132002 TRỊNH VĂN TÚ 08/03/2007 9.2 
 

254132005 NGUYỄN DUY TƯỜNG 19/11/2007 8.4 
 

254132009 HUỲNH MINH VŨ 04/04/2007 9.2 
 

254132010 PHẠM HOÀNG VŨ 01/12/2007 8.2 
 

254132014 ĐẶNG THỊ YÊN 11/04/2007 9.5 
 

 


